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THỨ TIẾT MÔN PPCT TÊN BÀI DẠY TRANG 
 

Hai 

27/4 

1 TĐ 49 Phong cảnh đền Hùng   68 

2 Toán 121 Ôn tập   

3 Lịch sử 25 Sấm sét đêm giao thừa  49 
 

Ba 

28/4 

1 CT 25 Nghe – Viết : Ai là thuỷ tổ loài người ?   70 
2 Toán 122 Bảng đơn vị đo thời gian   129 
3 LTVC 49 Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ    71 
4 KH 49 Ôn tập : Vật chất và năng lượng   100-101 

 

Tư 

29/4 

1 TLV 49 Tả đồ vật (KTV)  75 

2 Toán 123 Cộng số đo thời gian 131 

3 TĐ 50 Cửa sông  74 
 

Năm 

30/4 

2 Toán 124 Trừ số đo thời gian   132 

3 LT & C 50 Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ 76 

4 KH 50 Ôn tập : Vật chất và năng lượng   102 

 

Sáu 1/5 
1 TLV 50 Tập viết đoạn đối thoại   77 

2 Toán 125 Luyện tập     134 

3 Địa lí 25 Châu Phi 116 
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